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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N uy n  h  N  c Di u. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà N uy n  h   húy An 

  Ông Mai Văn  hanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm  h   hi –  hư ký Tòa án nhân dân 

huy n  háp Mười. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở  oà án nhân dân huy n  háp 

Mười xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 443/2018/TLST-HNGĐ n ày 

09 tháng 10 năm 2018, về vi c: “ ranh chấp ly hôn” theo  uy t   nh  ưa vụ 

án ra xét xử số: 220/2018/QĐST-HNGĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2018 và 

 uy t   nh hoãn phiên tòa số 146/2018/  ĐS  – HNGĐ n ày 09/11/2018, 

 iữa các  ươn  sự: 

- N uyên  ơn: N uy n  h  Hồn  N, sinh năm: 1992. 

Đ a chỉ: Ấp C, xã ĐBK, huy n X, Đồn   háp. 

- B   ơn: Mai Nhựt  , sinh năm: 1992. 

Đ a chỉ: Ấp C, xã ĐBK, huy n X, Đồn   háp. 

(Ch  N có mặt tại phiên tòa, anh T vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Chị Nguyễn Thị Hồng N trình bày: Ch  và anh    ư c  ia   nh 02 

 ên  ồn  ý t  ch c  ám cư i năm 2016 và có  ăn  ký k t hôn tại  y  an 

nhân dân xã Đốc Binh Kiều, huy n  háp Mười vào n ày 04/5/2016.  úc   u 

v  chồn  chun  sốn  v i nhau hạnh phúc. Nhưn  khoản  thời  ian sau, v  

chồn  thườn  xuyên xảy ra mâu thu n và cự cãi nhau do  ất  ồn  quan  i m 

sốn , nên hạnh phúc v  chồn  n ày càn  rạn n t, khôn  th  hàn  ắn, t nh 

cảm v  chồn  n ày càn  phai nhạt khôn  có ti n  nói chun , ch   ã cho anh 

T cơ h i sửa   i, nhưn  hôn nhân v n khôn  có hạnh phúc. Nay nh n thấy 

hôn nhân khôn  còn n u kéo  ư c nữa, ch  yêu c u ly hôn v i anh Mai Nhựt 

T. 
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-  uan h  nuôi con: Ch  và anh   có 02 con chun  tên Mai N uy n Phú 

A, sinh n ày 21/11/2016 và Mai N uy n Nhã P, sinh n ày 12/12/2017, hi n 

Phú A  an  sốn  chun  v i cha là anh Mai Nhựt  , còn Nhã P  an  sốn  

chun  v i m  là ch  N uy n  h  Hồn  N. Sau khi ly hôn ch  N yêu c u  ư c 

nuôi dư n  02 con chun  tên Phú A và Nhã P, ch  yêu c u anh   cấp dư n  

nuôi con theo quy   nh c a pháp lu t. 

-  uan h  tài sản: Có 20 chỉ vàn  24 kara, hi n số vàn  trên do anh T 

quản lý, ch  N yêu c u  ư c chia  ôi số vàn  trên, ch   ư c nh n 10 chỉ vàn  

24 kara. 

Vào ngày 24/10/2018, ch  N uy n  h  Hồn  N có  ơn xin rút m t ph n 

yêu c u khởi ki n về vi c yêu c u  ư c chia  ôi 20 chỉ vàn  24 kara, ch   ư c 

nh n 10 chỉ vàn  24 kara. 

- Về n : Khôn  có. 

Anh Mai Nhựt T trình bày: Anh thốn  nhất v i lời tr nh  ày c a ch  N, 

anh và ch  N cư i nhau vào năm 2016 và có  ăn  ký k t hôn.  ron  thời  ian 

chun  sốn  có nhiều mâu thu n, thườn  xuyên cãi vã. Nay ch  N yêu c u ly 

hôn tại  òa án, anh  ồn  ý ly hôn. 

-  uan h  nuôi con:  hốn  nhất v i lời tr nh  ày c a ch  N,  iữa anh và 

ch  N có 02 con chun  tên Mai N uy n Phú A, sinh n ày 21/11/2016 và Mai 

N uy n Nhã P, sinh n ày 12/12/2017. Anh yêu c u  ư c quyền nuôi dư n  

02 con chun  tên Phú A, Nhã P và anh khôn  yêu c u ch  N cấp dư n . 

-  uan h  tài sản:  ự th a thu n khôn  yêu c u  òa án  iải quy t. 

- Về n : Khôn  có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên c u các tài li u có tron  hồ sơ vụ án  ư c xem xét tại 

phiên tòa, căn c  vào k t quả tranh tụn  tại phiên tòa, H i  ồn  xét xử nh n 

  nh: 

[1] Về tố tụn :  heo quy   nh c a pháp lu t,     ơn anh Mai Nhựt   

 ư c  òa án tri u t p h p l  l n th  hai   n phiên tòa sơ thẩm, nhưn  anh 

Mai Nhựt   v n vắn  mặt không lý do. V  v y, căn c  vào các Điều 227, 

Điều 228 c a B  lu t tố tụn  dân sự  òa án ti n hành xét xử vắn  mặt     ơn 

anh Mai Nhựt  . 

[2] Về quan h  hôn nhân: Ch  N yêu c u ly hôn v i anh Mai Nhựt T. 

H i  ồn  xét xử xét thấy, ch  N và anh T có thời  ian t m hi u quen  i t và 

 ư c cha, m  hai  ên t  ch c l  cư i năm 2016, thời  ian   u cả hai có cu c 

sốn  hạnh phúc.  ẽ ra, hai  ên phải  i t yêu thươn , chăm sóc l n nhau,  iữ 

  n hạnh phúc  ia   nh, nhưn  trái lại ch  N, anh T khôn  tôn tr n  t nh cảm 

 ã có, thườn  xuyên    mâu thu n xảy ra, làm cho khôn  kh  tron   ia   nh 

lúc nào cũn  căn  thẳn , d n   n sốn  ly thân, ch  N về nhà cha m  ru t.  ừ 

n ày v  chồn  ly thân   n nay ch  N v i anh   khôn  còn quan tâm, thươn  

yêu, chăm sóc l n nhau và cũn  khôn  có m t  iải pháp nào     oàn tụ,  iều 
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 ó ch n  minh t nh cảm v  chồn  khôn  còn, mục   ch hôn nhân khôn   ạt 

 ư c nên yêu c u ly hôn c a ch  N là có căn c . Mặt khác, tại tờ tự khai n ày 

24/10/2018 anh Mai Nhựt   tr nh  ày ý ki n anh  ồn  ý ly hôn theo yêu c u 

c a ch  N. Xét sự tự n uy n c a các  ươn  sự là phù h p v i pháp lu t và 

khôn  trái  ạo   c xã h i nên H i  ồn  xét xử chấp nh n. 

[3]  uan h  nuôi con: Ch  N và anh T thừa nh n có 02 con chun  tên 

Mai N uy n Phú A, sinh ngày 21/11/2016 và Mai N uy n Nhã P, sinh ngày 

12/12/2017, hi n Nhã P  an  sốn  v i ch  N, Phú A  an  sốn  v i anh  . Ch  

N yêu c u  ư c quyền nuôi dư n  02 con chun  và yêu c u anh   cấp dư n  

theo quy   nh pháp lu t.  heo ý ki n c a anh T thì anh T cũn  yêu c u  ư c 

quyền nuôi dư n  02 con chun , khôn  yêu c u ch  N cấp dư n . 

Xét thấy, con chun  c a ch  N v i anh   tên Mai N uy n Phú A, sinh 

ngày 21/11/2016 tính   n n ày 26/11/2018, chỉ có 24 tháng 05 n ày tu i và 

Mai N uy n Nhã P, sinh n ày 12/12/2017 t nh   n n ày 26/11/2018, chỉ có 

11 tháng 16 n ày tu i, theo quy   nh tại khoản 3 Điều 81 c a  u t hôn nhân 

và  ia   nh như sau: “3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao trực tiếp cho mẹ 

nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp 

với lợi ích của con”. 

Như v y theo quy   nh c a Điều lu t trên, th  yêu c u c a anh T về 

vi c  ư c quyền nuôi con chun  tên Phú A và Nhã P, khôn  yêu c u ch  N 

cấp dư n  là khôn  phù h p theo quy   nh pháp lu t, nên H i  ồn  xét xử 

khôn  chấp nh n.   

 heo khoản 2 Điều 82 c a  u t hôn nhân và  ia   nh quy   nh như 

sau: “2. Cha, m  khôn  trực ti p nuôi con có n hĩa vụ cấp dư n  cho con.” ừ 

nhữn  căn c  trên xét thấy, vi c ch  N yêu c u  ư c quyền nuôi con tên Phú 

A, Nhã P và yêu c u anh T có n hĩa vụ cấp dư n  là có căn c  chấp nh n. Do 

 ó, ch  N  ư c quyền nuôi dư n  con chung tên Mai Nguy n Nhã P, sinh 

ngày 12/12/2017 và Mai N uy n Phú A, sinh ngày 21/11/2016. Anh T có 

n hĩa vụ phải  iao Mai N uy n Phú A, sinh n ày 21/11/2016 cho ch  N nuôi 

dư n , chăm sóc và  iáo dục. Anh T phải có n hĩa vụ cấp dư n  cho các con 

chung tên Phú A và Nhã P, mỗi   a con  ằn  ½ m c lươn  cơ sở do Nhà 

nư c quy   nh tại từn  thời  i m thi hành án, cấp dư n  hàn  thán  cho   n 

khi Phú A và Nhã P    18 tu i, thời  ian cấp dư n  t nh từ tháng 12/2018.  

Ch  N, anh T có quyền trôn  nom, chăm sóc, nuôi dư n ,  iáo dục 

con chung không bên nào có quyền n ăn cấm. Anh    ư c quyền thăm nom 

con chung. 

 [4]  uan h  tài sản: Có 20 chỉ vàn  24 kara, hi n số vàn  trên do anh   

quản lý, ch  N yêu c u  ư c chia  ôi số vàn  trên, ch   ư c nh n 10 chỉ vàn  

24 kara. 

Vào n ày 24/10/2018, ch  N uy n  h  Hồn  N có  ơn xin rút m t 

ph n yêu c u khởi ki n về vi c rút yêu c u  ư c chia  ôi 20 chỉ vàn  24 

kara, ch   ư c nh n 10 chỉ vàn  24 kara. Xét thấy, ch  N uy n  h  Hồn  N 



 

 

   

4 

 

xin rút toàn    yêu c u khởi ki n về ph n tài sản chun , khôn  yêu c u  òa 

án  iải quy t là sự tự n uy n c a  ươn  sự, khôn  trái quy   nh pháp lu t và 

 ạo   c xã h i. Căn c  khoản 2 Điều 244 c a B  lu t tố tụn  dân sự   nh chỉ 

xét xử.  

[5] Về n : Ch  N, anh T thốn  nhất khôn  có n  ai và khôn  có ai n  

anh, ch . 

[6] Về án ph : Ch  N uy n  h  Hồn  N phải ch u 300.000 (Ba trăm 

n h n  ồn ) tiền án ph  hôn nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền 

tạm  n  án ph  1.175.000  ồn  (M t tri u m t trăm  ảy mươi lăm n h n 

 ồn ) theo  iên lai thu số 0003739 ngày 03/10/2018 tại Chi cục thi hành án 

dân sự huy n  háp Mười. Ch  N uy n  h  Hồn  N  ư c hoàn trả lại số tiền 

chênh l ch là 875.000  ồn  ( ám trăm  ảy mươi lăm n h n  ồn ) tại Chi cục 

thi hành án dân sự huy n  háp Mười. 

Anh Mai Nhựt   phải n p 300.000  ồn  (Ba trăm n h n  ồn ) tiền án 

ph  sơ thẩm về vi c cấp dư n  nuôi con. 

[7] Về quyền khán  cáo: Ch  N uy n  h  Hồn  N có quyền khán  cáo 

 ản án tron  hạn 15 n ày k  từ n ày tuyên án;  

Anh Mai Nhựt   có quyền khán  cáo  ản án tron  hạn 15 n ày k  từ 

n ày nh n  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm y t  ản án.  

V  các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  Điều 55, 58, 59, 81, 82 và Điều 83 c a  u t hôn nhân và  ia 

  nh; Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 244 c a B  lu t tố tụn  dân sự và 

N h  quy t số 326/2016/UB V H14 n ày 30/12/2016 c a  y  an  hườn  

vụ  uốc h i quy   nh về m c thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý và sử dụn  

án ph  và l  ph   òa án. 

Tuyên xử:  

- Về quan h  hôn nhân: Công nh n sự thu n t nh ly hôn  iữa ch  

N uy n  h  Hồn  N v i anh Mai Nhựt  . 

-  uan h  nuôi con: Ch  N uy n  h  Hồn  N  ư c quyền nuôi dư n  

con chun  tên Mai N uy n Phú A, sinh n ày 21/11/2016 và Mai N uy n Nhã 

P, sinh ngày 12/12/2017, anh Mai Nhựt   có n hĩa vụ cấp dư n  cho các con 

chung tên Phú A và Nhã P, mỗi   a con  ằn  ½ m c lươn  cơ sở do Nhà 

nư c quy   nh tại từn  thời  i m thi hành án, cấp dư n  hàn  thán  cho   n 

khi Phú A và Nhã P    18 tu i, thời  ian cấp dư n  t nh từ thán  12/2018. 

Anh Mai Nhựt   có n hĩa vụ  iao Mai N uy n Phú A, sinh ngày 

21/11/2016 cho ch  N uy n  h  Hồn  N nuôi dư n  chăm sóc và  iáo dục. 

Ch  N, anh T có quyền trôn  nom, chăm sóc, nuôi dư n ,  iáo dục 

con chun  khôn   ên nào có quyền n ăn cấm. Anh    ư c quyền thăm nom 

con chung. 



 

 

   

5 

 

-  uan h  tài sản: Đ nh chỉ xét xử yêu c u c a ch  N uy n  h  Hồn  

N về vi c yêu c u  ư c chia  ôi 20 chỉ vàn  24 kara, ch  N  ư c nh n 10 chỉ 

vàng 24 kara. 

- Về n : Khôn  có. 

- Về án ph : Ch  N uy n  h  Hồn  N phải ch u 300.000 (Ba trăm 

n h n  ồn ) tiền án ph  hôn nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền 

tạm  n  án ph  1.175.000  ồn  (M t tri u m t trăm  ảy mươi lăm n h n 

 ồn ) theo  iên lai thu số 0003739 n ày 03/10/2018 tại Chi cục thi hành án 

dân sự huy n  háp Mười. Ch  N uy n  h  Hồn  N  ư c hoàn trả lại số tiền 

chênh l ch là 875.000  ồn  ( ám trăm  ảy mươi lăm n h n  ồn ) tại Chi cục 

thi hành án dân sự huy n  háp Mười. 

Anh Mai Nhựt   phải n p 300.000  ồn  (Ba trăm n h n  ồn ) tiền án 

ph  sơ thẩm về vi c cấp dư n  nuôi con.  

- Về quyền khán  cáo: Ch  N uy n  h  Hồn  N có quyền khán  cáo  ản 

án trong hạn 15 n ày k  từ n ày tuyên án;  

Anh Mai Nhựt   có quyền khán  cáo  ản án tron  hạn 15 n ày k  từ 

n ày nh n  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm y t  ản án 

 rườn  h p  ản án, quy t   nh  ư c thi hành án theo quy   nh tại 

Điều 2  u t thi hành án dân sự th  n ười  ư c thi hành án dân sự có quyền 

th a thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự n uy n thi hành án,    

cư n  ch  thi hành án theo quy   nh tại các Điều 6, 7 và 9 c a  u t thi hành 

án dân sự, thời hi u thi hành án  ư c thực hi n theo quy   nh tại Điều 30 c a 

 u t thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
-TAND, VKSND  ỉnh;         

-VKSND cùn  cấp; 

-Chi cục  HADS Huy n; 

-Cơ quan  ã thực hi n  ăn  ký k t hôn; 

-Đươn  sự; 

- ưu: V , hồ sơ vụ án, ( hi). 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

N uy n Th  N  c D  u 

 


